Chi cục Chăn nuôi – Thú y Bình Phước: Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
	   STT   
	   
Tên cơ sở  
 
	   Địa chỉ   
	Xếp loại

	I 
	Thị xã Đồng Xoài
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Long
	Ấp 2,Tân Thành, Đồng Xoài
	B

	2
	Nguyễn Đình Lưỡng
	Ấp 3,Tân Thành, Đồng Xoài
	A

	3
	Hoàng Quốc Việt
	QL14,Tân Thành, Đồng Xoài
	B

	4
	Minh Tiêu (Lê Thúc Thiện)
	Đường 20, P.Tân Bình,Đồng Xoài
	A

	5
	Bình Hằng (Phạm Thị Mỹ Hằng)
	Đường số 4, P.Tân Bình,Đồng Xoài
	B

	6
	Hùng Oanh (Nguyễn Thị Oanh)
	Tân Phú, Đồng Xoài
	B

	7
	Ngát Luyến
	Ấp 1, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	 II
	Huyện Đồng Phú
	 
	 

	1
	Cao Thị Thu Thủy
	Ấp Cây Điệp,Tân Phước,Đồng Phú
	C

	2
	Đồng Ngọc Quý
	Ấp Tân Phước,Tân Phước, Đồng Phú
	B

	3
	Khoa Thủy
	Ấp Phước Tân,Tân Phước, Đồng Phú
	B

	4
	Trần Xuân Hội
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	A

	5
	Minh Hòa
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	B

	6
	Hòa (Trần Thị Minh Lập)
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	B

	7
	Tư Phúc (Trần Vĩnh Phước)
	Ấp chợ, Tân Tiến, Đồng Phú
	B

	8
	Nguyễn Thị Nga
	Ấp chợ, Tân Tiến, Đồng Phú
	C

	9
	Thủy Minh
	Ấp Thuận Phú, Thuận Phú, Đồng Phú
	B

	10
	Tập hóa Minh Cảnh
	Ấp 4, Đồng Tâm, Đồng Phú
	B

	11
	Lý Hoàng Liêm
	Ấp Cầu 2, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	12
	Phương Tỷ
	Ấp 1, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	13
	Pháp Uy
	Ấp Cầu Rạt, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	14
	Quốc Khánh
	Ấp Cầu Rạt, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	15
	Nguyễn Thị Phương Huỳnh
	Ấp Cây Điệp, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	16
	Tạ Quyết Thắng
	Ấp Cây Điệp, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	17
	Minh Khải
	Ấp Thuận Phú, Thuận Phú, Đồng Phú
	 B

	18
	Đinh Văn Tam
	Ấp 4, Đồng Tâm, Đồng Phú
	B

	19
	Có Ngọc
	Ấp 3, Đồng Tiến, Đồng Phú
	C

	 III
	Huyện Chơn Thành
	 
	 

	1
	Bùi Tấn Lợi
	KP 6,TT Chơn Thành
	B

	2
	Kim Chi
	KP 3,TT Chơn Thành
	B

	3
	Dương Phước Thanh Hùng
	Minh Hưng, Chơn Thành
	B

	4
	Quang Trung
	Ấp Suối Ngang, Nha Bích, Chơn Thành
	B

	5
	Tạp hóa Chanh
	Ấp 2, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	6
	Trần Ngọc Yến
	Ấp 3, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	7
	Tài Lộc
	Ấp 3, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	8
	Hồng Phát
	Ấp 6, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	9
	Trần Thị Mỹ Dung
	Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	 IV
	Thị xã Phước Long
	 
	 

	1
	Hoa Thi
	KP 3, P. Thác Mơ, Phước Long
	A

	2
	Tư Phượng
	P. Thác Mơ, Phước Long
	B

	3
	Lâm Hường
	Chợ Phước Long, Phước Long
	B

	4
	Nguyễn Tấn Linh
	P. Sơn Giang, Phước Long
	B

	5
	Huỳnh Xuân Hoa
	P. Long Thủy, Phước Long
	B

	6
	Phạm Thị Thu
	TTTM Phước Bình, Phước Long
	B

	7
	Phạm Thị Ngọc Thu
	P. Long Phước, Phước Long
	B

	8
	Nguyễn Thị Huệ
	P. Sơn Giang, Phước Long
	B

	 V
	Huyện Bù Gia Mập
	 
	 

	1
	Hiệp Hoa
	Ấp 2B, Bình Thắng, Bù Gia Mập
	B

	2
	Dũng Hường
	Ấp 2B, Bình Thắng, Bù Gia Mập
	B

	3
	Minh Lý
	Đăk Ỏ, Bù Gia Mập
	B

	4
	Phước Thạnh
	Đăk Ỏ, Bù Gia Mập
	B

	5
	Quang Tuyến
	Phú Nghĩa, Bù Gia Mập
	B

	6
	Tạp hóa Sang Nga (Lê Minh Sang)
	Bình Đức 1, Đức Hạnh, Bù Gia Mập
	B

	7
	Minh Hoàng
	Bình Đức 1, Đức Hạnh, Bù Gia Mập
	B

	8
	Hồ Văn Trường
	Thôn 1, Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	9
	Thành Sơn
	Thôn 2, Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	10
	Đoàn Sáu (Sáu Thương)
	Thôn 2, Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	11
	Tạp hóa Khánh Toàn
	Thôn 3, Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	12
	Thu Long
	Thôn 3, Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	VI 
	Huyện Phú Riềng
	 
	 

	1
	Khứ Dánh
	Chợ Phú Riềng, Phú Riềng
	C

	2
	Ngọc Huyền
	Chợ Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	3
	Thỏa Thuận
	Chợ Phú Riềng, Phú Riềng
	C

	4
	Chiểu Thường
	Chợ Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	5
	Thuận Liên
	Thôn 1, Long Bình, Phú Riềng
	A

	6
	Cô Hòa
	Thôn 1, Long Bình, Phú Riềng
	B

	7
	Thu Ngĩa (Phạm Hùng Phong)
	Thôn 3, Long Bình, Phú Riềng
	B

	8
	Chúng Mai (Lộc Siêu Chông)
	Thôn 1, Long Bình, Phú Riềng
	B

	9
	Nguyên
	Bù Nho, Phú Riềng
	B

	10
	Thông Sinh (Nguyễn Huy Thông)
	Bù Nho, Phú Riềng
	B

	11
	Trần Như Ý
	Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	 VII
	Huyện Bù Đốp
	 
	 

	1
	Đỗ Văn Chuyên
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	2
	Bùi Quang Phiên
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	3
	Trần Bùi Ngôn
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	A

	4
	Hoàng Văn Thơ
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	6
	Ngọc Hoàng
	Tân Thành, Bù Đốp
	A

	7
	Đình Trọng II
	Tân Tiến, Bù Đốp
	B

	8
	Tường Vạn Phước (Nguyễn Thị Đào)
	Tân Tiến, Bù Đốp
	B

	9
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phước Thiện, Bù Đốp
	A

	10
	Thu Hiền
	Hưng Phước, Bù Đốp
	B

	11
	Nhật Nam
	Thiện Hưng, Bù Đốp
	A

	12
	Bảo Linh (Nguyễn Văn Bảo)
	Thiện Hưng, Bù Đốp
	A

	13
	Ngô Quang Quyền
	TT. Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	14
	Nguyễn Xuân Thanh
	Hưng Phước, Bù Đốp
	B

	15
	Hoàng Tử Bình
	Thiện Hưng, Bù Đốp
	B

	 VIII
	Huyện Lộc Ninh
	 
	 

	1
	Phạm Như Thành
	Ấp 5, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	2
	Kim Thoa
	Ấp 5, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	3
	Long Lan
	Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	B

	4
	Quang Hường
	Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	B

	5
	Thanh Hường
	Lộc Điền, Lộc Ninh
	B

	6
	Quý Hiếu
	Lộc Điền, Lộc Ninh
	B

	7
	Thu Đức
	Lộc Điền, Lộc Ninh
	B

	8
	Hai Tỷ
	KP. Ninh Phú, TT Lộc Ninh
	B

	9
	Út Lan
	Chợ Lộc Ninh, T. Lộc Ninh
	B

	10
	Lê Thủy
	KP. Ninh Thịnh, TT. Lộc Ninh
	B

	11
	Tư Tàu
	Chợ Lộc Ninh, T. Lộc Ninh
	B

	12
	Tuấn Phương
	Chợ Lộc Ninh, T. Lộc Ninh
	B

	13
	Hoàng Dũng
	Ấp 7, Lộc Thái, Lộc Ninh
	B

	14
	Nguyễn Phương Ân
	Ấp 2A, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	B

	15
	Hùng Dung
	TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh
	A

	16
	Nguyễn Xuân Nội
	Lộc Quang
	B

	17
	Nguyễn Thị Hoài Như
	Lộc Quang
	B

	18
	Lê Ngọc Tuấn
	Lộc Thịnh
	B

	19
	Trần Trung Sỹ
	Lộc Thịnh
	B

	 IX
	Thị xã Bình Long
	 
	 

	1
	Lê Thị Liễu
	Chợ Thanh Lương
	B

	2
	Nguyễn Như Hà
	Chợ Thanh Lương
	B

	3
	Nguyễn Thi Oanh
	Chợ Thanh Lương
	B

	4
	Phương Hương
	Chợ Thanh Lương
	B

	5
	Cửa hàng Hồng Loan
	Thanh Phú, Bình Long
	B

	6
	Cửa hàng Xuân Thanh
	Thanh Phú, Bình Long
	B

	7
	Cửa hàng Sáu Nga
	KP. Phú Sơn, An Lộc, Bình Long
	B

	8
	Cửa hàng Phú Lợi
	KP. Phú Hưng, An Lộc, Bình Long
	B

	9
	Cửa hàng Quỳnh Trang
	Chợ An Lộc, P. An Lộc, Bình Long
	B

	10
	Bùi Ngọc Khánh
	Chợ An Lộc, P. An Lộc, Bình Long
	B

	11
	Nguyễn Thị Hoa
	Chợ An Lộc, P. An Lộc, Bình Long
	B

	12
	Cửa hàng Sơn Hương
	49 Trừ Văn Phố, An Lộc, Bình Long
	B

	13
	Thu Vân
	Chợ Thanh Lương
	B

	14
	Võ Văn Sự
	Chợ Thanh Lương
	B

	15
	Hoang Thị Bảy
	Chợ Thanh Lương
	B

	16
	Vũ Thị Luyến
	Chợ Thanh Lương
	B

	17
	Nguyễn Văn Xuyến
	 Chợ Thanh Lương
	B

	18
	Nguyễn Bá Tự
	Thanh Phú, Bình Long
	A

	19
	Đặng Trương Mai Thanh
	Thanh Phú, Bình Long
	B

	20
	Hồ Văn Phan
	Thanh Phú, Bình Long
	B

	X
	Huyện Hớn Quản
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Hằng
	Quản Lợi B, Tân Lợi
	B

	2
	Trương Thị Huệ
	Quản Lợi A, Tân Lợi
	B

	3
	Trần Thị Minh
	Quản Lợi A, Tân Lợi
	B

	4
	Nguyễn Văn Long
	Hưng Lập B, Tân Hưng
	B

	5
	Hà Thị Kiều Trinh
	Hưng Lập B, Tân Hưng
	B

	6
	Hoàng Kim Thủy
	Lòng Hồ, Tân Hưng
	B

	7
	Phạm Thị Liên
	Hưng Yên, Tân Hưng
	B

	8
	Nguyễn Công Khoa
	Hưng Yên, Tân Hưng
	B

	9
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Chợ Tân Khai
	B

	10
	Phạm Thị Thanh Hải
	Chợ Tân Khai
	B

	11
	Bùi Long Tín
	Chợ Tân Khai
	B

	12
	Võ Thị Phúc Hạnh
	Văn Hiên 1, Phước An
	B

	13
	Phạm Thị Út
	Xa Trạch 2, Phước An
	B

	14
	Trương Thị Đẹp
	Ấp 8, Tân Hiệp
	B

	15
	Nguyễn Văn Tiến
	Ấp 7, Tân Hưng
	B

	16
	Hồ Văn Hè
	Ấp 8, Tân Hưng
	B

	XI
	Huyện Bù Đăng
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Mới
	227, QL14, thôn 2, Đức Liễu
	B

	2
	Lê Thị Ngoan
	130, QL14, Thôn 6, Đức Liễu
	B

	3
	Lê Xuân Phú
	Sao Bọng, Đức Liễu
	A

	4
	Giang Lưu
	Sao Bọng, Đức Liễu
	B

	5
	Bùi Thị Kim Thanh
	Thôn 3, Bom Bo
	A

	6
	Chương Huệ
	Thôn 3, Bom Bo
	B

	7
	Trần Văn Dưỡng
	Thôn 3, Bình Minh
	B

	8
	Lâm Thế Khoa
	Thống Nhất, Đăk Nhau
	B

	9
	Thanh Vạn
	Thống Nhất, ĐăkNhau
	B

	10
	Nhân Hòa
	203, QL14, Tân Hưng, TT Đức Phong
	B

	11
	Sơn Thảo
	Chợ Bù Đăng,ĐứcPhong
	A

	12
	Phương Anh
	Thôn 4, Phước Sơn
	B


Qua kiểm tra, đánh giá phân loại 148 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả phân loại cụ thể:

·  Loại A: 14 cơ sở, chiếm 9,4%

·  Loại B: 129 cơ sở, chiếm 87,1%. 

·  Loại C: 05 cơ sở, chiếm 3,5%

